	UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI


Số:         /SLĐTBXH-TTr

V/v  thanh tra,  kiểm tra  việc  thực  hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Bắc Ninh, ngày      tháng 02 năm 2023


Kính gửi: UBND các huyện, thành phố

Thực hiện công văn số 69/LĐTBXH-TTr ngày 09/01/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em. Theo đó, một số vấn đề nổi cộm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra như: Nhiều cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em hoạt động chưa đúng quy định của pháp luật; chưa đảm bảo điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất, chưa đánh giá nhu cầu chăm sóc, trợ giúp và xây dựng kế hoạch chăm sóc, trợ giúp đối với trẻ em, chưa thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ em, một số cơ sở chưa đăng ký hoạt động; còn tình trạng trẻ em chưa được cấp giấy khai sinh; UBND cấp huyện, cấp xã chưa rà soát, thống kê trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, chưa đánh giá mức độ tổn hại đối với trẻ em bị xâm hại để có kế hoạch hỗ trợ, can thiệp phù hợp….
Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về trẻ em, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và trách nhiệm của UBND các cấp, các ngành, đoàn thể trong thực hiện quyền trẻ em, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2023 như sau:

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở trợ giúp xã hội do cấp huyện, cấp xã thành lập; các tổ chức, đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em nhưng không đăng ký hoạt động hoặc không được cấp phép hoạt động. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tự kiểm tra tại các cơ sở trợ giúp xã hội do cấp xã thành lập. Trong đó, lưu ý một số nội dung trọng tâm về thực hiện chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tình hình hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện trên địa bàn.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch kiểm tra điểm tại một số địa phương, cơ sở, tổ chức, đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em (đối tượng và thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
- Thực hiện rà soát, thống kê về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, đánh giá đúng mức độ tổn hại đối với trẻ em bị xâm hại, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

- Giao cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra của huyện/thành phố gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Thanh tra Sở) trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp báo cáo cấp trên.

Mẫu báo cáo gửi kèm:
- UBND cấp xã báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2023 (Mẫu số 1).

- UBND cấp huyện báo cáo kết quả thanh tra, tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2023 (Mẫu số 2).

Trân trọng!

	 Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);
- Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực trẻ em;

- Phòng BVCSTE&BĐG, BTXH và PCTNXH;
- Lưu: VT, TTr.

	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nhân Chinh


MẪU SỐ 1 (Dành cho cấp xã)

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 
VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM NĂM 2023
I. Số liệu báo cáo, thống kê qua tự kiểm tra

· Tổng số trẻ em trên địa bàn đã được xác minh thực tế về việc được hỗ trợ các hoạt động chăm sóc và bảo vệ/Tổng số trẻ em trên địa bàn:..

· Tổng số trường hợp trẻ em được xác minh/Tổng số trường hợp trẻ em bị xâm hại; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị tai nạn thương tích:….

· Tổng số cơ sở được kiểm tra/Tổng số cơ sở trợ giúp xã hội do UBND cấp xã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:…..
· Tổng số cơ sở được kiểm tra/Tổng số tổ chức, đơn vị, cơ sở đang thực hiện việc chăm sóc thay thế trên địa bàn nhưng không đăng ký hoạt động hoặc không được cấp phép hoạt động: ….. (ghi rõ việc xử lý đối với các đơn vị này).

· Số hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra/Tổng số hộ gia đình, cá nhân đang thực hiện chăm sóc thay thế trên địa bàn:.....
· Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh (khu vực kinh tế phi chính thức) được cấp xã kiểm tra về việc sử dụng lao động chưa thành niên/Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn:.....
II. Kết quả tự kiểm tra theo đề cương:
	STT
	Nội dung tự kiểm tra
	Các sai phạm và xử lý sai phạm

	
	
	Số sai phạm 
	Số tiền

thu hồi

(nếu có)
	Số tiền

xử phạt

(nếu có)
	Số tiền truy lĩnh/truy trả cho đối tượng

(nếu có)
	Số cán bộ vi phạm (ghi rõ bị xử lý kỷ luật hay không)
	Các sai phạm chủ yếu

	1
	Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án
	
	
	
	
	
	

	2
	Việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng; việc bố trí và đào tạo cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em
	
	
	
	
	
	

	3
	Việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em (môi trường gia đình, nhà trường, xã hội)
	
	
	
	
	
	

	4
	Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ (thực hiện chính sách hỗ trợ, can thiệp) đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tai nạn thương tích.
	
	
	
	
	
	

	5
	Việc sử dụng lao động chưa thành niên tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khu vực kinh tế phi chính thức
	
	
	
	
	
	

	6
	Hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội
	
	
	
	
	
	

	7
	Việc thực hiện chăm sóc thay thế của các hộ gia đình, cá nhân
	
	
	
	
	
	

	8
	Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí (gồm kinh phí ngan sách; kinh phí tài trợ, huy động từ các tổ chức, cá nhân).
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	


MẪU SỐ 2 (Dành cho cấp huyện)
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA, TỰ KIỂM TRA VIỆC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 
VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM NĂM 2023
 I. Số liệu báo cáo, thống kê qua thanh tra, tự kiểm tra

· Tổng số đơn vị cấp xã tự kiểm tra/tổng số đơn vị cấp xã trên địa bàn: …; 

· Tổng số đơn vị cấp xã do huyện thanh tra/Tổng số đơn vị cấp xã trên địa bàn: ….;
· Tổng số trẻ em trên địa bàn đã được xác minh thực tế về việc được hỗ trợ các hoạt động chăm sóc và bảo vệ/Tổng số trẻ em trên địa bàn:..

· Tổng số trường hợp trẻ em được kiểm tra, xác minh qua thanh tra, kiểm tra/Tổng số trường hợp trẻ em bị xâm hại; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị tai nạn thương tích:….

· Tổng số cơ sở được kiểm tra/Tổng số cơ sở trợ giúp xã hội do Phòng LĐTBXH cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập:....
· Tổng số cơ sở được kiểm tra/Tổng số cơ sở trợ giúp xã hội do UBND cấp xã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:…..
· Tổng số cơ sở được kiểm tra/Tổng số tổ chức, đơn vị, cơ sở đang thực hiện việc chăm sóc thay thế trên địa bàn nhưng không đăng ký hoạt động hoặc không được cấp phép hoạt động: ….. (ghi rõ việc xử lý đối với các đơn vị này).

· Số hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra/Tổng số hộ gia đình, cá nhân đang thực hiện chăm sóc thay thế trên địa bàn:.....
· Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh (khu vực kinh tế phi chính thức) được kiểm tra/thanh tra về việc sử dụng lao động chưa thành niên/Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn: Trong đó, cấp xã tự kiểm tra?, cấp huyện tự kiểm tra/thanh tra?
II. Kết quả thanh tra, kiểm tra theo đề cương:
	STT
	Nội dung thanh tra, kiểm tra
	Các sai phạm và xử lý sai phạm

	
	
	Số sai phạm/số đơn vị được thanh tra, tự kiểm tra


	Số tiền thu hồi 

(nếu có)
	Số tiền xử phạt 

(nếu có)
	Số tiền truy lĩnh/ truy trả cho đối tượng

(nếu có)
	Số cán bộ vi phạm (ghi rõ bị xử lý kỷ luật hay không)
	Các sai phạm chủ yếu (liệt kê sai phạm phổ biến mà trên 50% đơn vị/ trường hợp/ hồ sơ được thanh tra, kiểm tra có vi phạm).

	1
	Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện thanh tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện tự kiếm tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do xã tự kiểm tra
	
	
	
	
	
	

	2
	Việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng; việc bố trí và đào tạo cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện thanh tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện tự kiếm tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do xã tự kiểm tra
	
	
	
	
	
	

	3
	Việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em (môi trường gia đình, nhà trường, xã hội)
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện thanh tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện tự kiếm tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do xã tự kiểm tra
	
	
	
	
	
	

	4
	Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ (thực hiện chính sách hỗ trợ, can thiệp) đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tai nạn thương tích
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện thanh tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện tự kiếm tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do xã tự kiểm tra
	
	
	
	
	
	

	5
	Việc sử dụng lao động chưa thành niên tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khu vực kinh tế phi chính thức
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện thanh tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện tự kiếm tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do xã tự kiểm tra
	
	
	
	
	
	

	6
	Hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội 
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện thanh tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện tự kiếm tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do xã tự kiểm tra
	
	
	
	
	
	

	7
	Việc thực hiện chăm sóc thay thế của các hộ gia đình, cá nhân
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện thanh tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện tự kiếm tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do xã tự kiểm tra
	
	
	
	
	
	

	8
	Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể
	
	
	
	
	
	

	9
	Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo
	
	
	
	
	
	

	10
	Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí (gồm kinh phí ngan sách; kinh phí tài trợ, huy động từ các tổ chức, cá nhân).
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện thanh tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do huyện tự kiếm tra
	
	
	
	
	
	

	
	Do xã tự kiểm tra
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	


